KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN
 ( Thực hiện 3 tuần từ ngày 15/09/2025 đến ngày 03/10/2025 )
I. Mục tiêu
1. Phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động 
MT1: Trẻ thực hiện được động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
MT2: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
MT6: Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay – thực hiện “múa khéo”
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 
MT8: Trẻ thích nghi với chế độ ăn của nhà trường, ăn được các loại thức ăn khác nhau. 
MT9: Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa
MT10: Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
MT 17: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.
- Trẻ thể hiện một số hiểu biết của mình về bản thân, về các bạn trong nhóm/lớp.
- Trẻ biết được tên cô giáo và các bạn trong lớp. 
- Trẻ biết tên trường, lớp và các khu vực trong lớp học. 
MT 18: Trẻ nói được tên và chức năng của một số bộ phận cơ thể khi được hỏi.  Nhận biết một số đặc điểm nổi bật của bạn trai và bạn gái.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
MT 27: Trẻ trả lời các câu hỏi: “ Ai đây ?”; 
“ Cái gì đây?”; “...làm gì?”; “... thế nào?”( Ví dụ: “Con gà gáy thế nào?.....
MT 28: Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
MT 30: Trẻ đọc được bài thơ, đồng dao, ca dao với sự giúp đỡ của cô
4. Lĩnh vực phát triển TCKNXH&TM
MT 41: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
MT 45: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
MT 46: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, dán, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu
- Thực hiện các bài tập phát triển chung: Hít thở, tay, chân, lưng - bụng, bật
- Trẻ biết dùng các ngón tay để xâu vòng tặng bạn.
- Trẻ biết xâu vòng tặng bạn; Biết giới thiệu các món ăn; Đi theo hiệu lệnh, đi trong đường hẹp.
- Trẻ biết được tên, đặc điểm của các bạn trong lớp và có thể biết phân biệt bạn trai - bạn gái. Biết chơi trò chơi cùng bạn.
- Trẻ nhận biết được 1 số bộ phận trên cơ thể; Biết một số đặc điểm của lớp học của mình.
- Trẻ biết tên bài hát, hiểu nội dung bài hát “Đi nhà trẻ” biết vận động cùng cô. Chú ý nghe cô hát và hưởng ứng cảm xúc cùng cô. 
- Trẻ biết tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ, biết đọc thơ cùng cô bài thơ “Bạn mới”, “Đi nhà trẻ”.
- Trẻ biết sử dụng sách và bút màu theo yêu cầu của cô. Biết tô màu chiếc yếm; Nặn quả bóng.
- Trẻ biết dùng các khối gỗ hình vuông, hình tam giác xếp chồng lên nhau để xếp thành ngôi trường. Rèn luyện cho trẻ kỹ năng xếp chồng cho trẻ
- Trẻ biết phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động
- Trẻ thể hiện được một số hành vi xã hội đơn giản qua hành vi giả bộ.  Trẻ thích chơi với bạn, chơi đoàn kết với bạn. 
- Trẻ biết tránh một số nơi nguy hiểm: Không đi ra ngoài cầu thang một mình, không đẩy bạn...
- Trẻ có một số nền nếp, thói quen  tốt trong sinh hoạt: Biết chào hỏi, vâng dạ; biết xúc cơm bằng thìa ăn gọn gàng, chơi xong cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định, đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay, lau mặt. 
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng, đồ chơi
- Hạt vòng, rổ, dây xâu vòng đủ cho cô và trẻ hoạt động, chiếu cho trẻ ngồi.
- Giấy A4, bút sáp màu
- Bộ xâu vòng hoa, các khối gỗ...
- Đất nặn, bảng con, đĩa nhựa, khăn lau
- Giấy A4, bút sáp màu, 
- Bộ xâu vòng hoa, các khối gỗ...
b. Đồ dùng của cô
- Vòng mẫu của cô, - Tranh, hình ảnh minh họa bài thơ “Bạn mới”. Đi nhà trẻ, Sách, bút màu cho trẻ hoạt động
- Đĩa CD nhạc các bài hát “Đi nhà trẻ”, “Em búp bê”, “Ồ sao bé không lắc”, “Chim mẹ chim con”…
- Tranh về hình ảnh con người cho trẻ quan sát
- Tranh truyện : Đôi bạn nhỏ
- Đĩa nhạc bài “Vui đến trường”, dụng cụ âm nhạc như xắc xô, trống, phách 
- Đĩa giai điệu bài hát “Ồ sao  bé không lắc”, “Hãy xoay nào”, “Đôi bàn tay”, “Tay thơm tay ngoan”. Hình vẽ đôi bàn tay của bé.
- Vở bé làm quen tạo hình,…
c. Trang trí lớp
- Trang trí lớp theo chủ đề Bé và các bạn
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 15/9- 19/9/2025
	Tuần 2
Từ 22/9-26/9/2025
	Tuần 3
Từ 29/9 - 3/10/2025
	Điều chỉnh

	Chủ đề
	Các bạn của bé
	Bé biết nhiều thứ
	Lớp học của bé
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Trước khi đón trẻ: 
+ Cô vệ sinh thông thoáng phòng học
+ Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi cho trẻ
- Trong khi đón trẻ: 
+ Đón trẻ vào lớp
+ Trò chuyện với phụ huynh về: Tình hình trẻ ở lớp (Sức khoẻ, thói quen sinh hoạt của trẻ, nhắc nhở những quy định chung của nhà trẻ); Chủ điểm đang thực hiện trong tuần và hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ về bé và các bạn (Tên tuổi, giới tính, sở thích).
- Trò chuyện về những thứ bé biết và lớp học của bé( Địa điểm lớp, tên cô giáo, các bạn, 1 số đồ dùng đồ chơi trong lớp...).
+ Cho trẻ vào các góc chơi, chơi với đồ chơi theo ý thích của bé. 
+ Cô nắm sĩ số trẻ để theo dõi trong ngày và báo ăn
- Sau khi đón trẻ: Hướng dẫn trẻ cất đồ vào nơi quy định và thực hiện các hoạt động tiếp theo
	

	TD sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân
+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước
+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân
	

	Hoạt động chơi - tập có chủ đích
	Thứ 2
	PTVĐ : HĐVĐV
Xâu vòng tặng bạn
	Dinh dưỡng và sức khỏe
Giới thiệu
 các món ăn
	PTVĐ
VĐCB: Đi theo hiệu lệnh, đi trong đường hẹp.
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	LVPTNT: 
Nhận biết các bạn của bé
	LVPTNT
Nhận biết một số bộ phận trên cơ thể

	LVPTNT
Trò chuyện về lớp học của bé
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	Âm nhạc: 
DH: Đi nhà trẻ
TCÂN: Phân biệt âm thanh to nhỏ của 2 dụng cụ 
	Âm nhạc:
VĐTN: Đi nhà trẻ
NH: vui đến trường

	Âm nhạc
Nghe hát: Vui đến trường
VĐTN: Múa cho mẹ xem
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	TẠO HÌNH 
Tô màu quả bóng(Thực hiện sách tạo hình trang 2)


	Tạo hình: 
Tạo hình: Tô màu 
chiếc yếm
(Thực hiện sách tạo hình trang 3)
	Tạo hình:
Chơi với đất nặn
- Nặn quả bóng
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	PTNN
- Thơ: Bạn mới

	PTNN: Truyện
Đôi bạn nhỏ

	PTNN
- Thơ “Đi nhà trẻ”


	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- QSCMĐ: Quan sát: Cây xi 
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- CTD: Chơi với phấn, bóng, lá cây, TCDG
	- QSCMĐ:  Quan sát cây hoa giấy 
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD: chơi với vòng, bóng.
	- QSCMĐ: Quan sát cây cau cảnh
- TCVĐ: dung dăng dung dẻ
- CTD: Chơi với phấn, bóng, lá cây, TCDG
	

	
	3
	- QSCMĐ:   Quan sát bập bênh
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD:  chơi với bóng, lá…
	-  QSCMĐ:   Quan sát xích đu
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- CTD: Chơi với phấn, bóng,
	- QSCMĐ: quan sát  thời tiết
- TCVĐ: Nu na nu nống
- CTD: Chơi với khu vui chơi giao thông
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	-  QSCMĐ: Cây  hạnh phúc
- TCVĐ: Bơm xe.
- CTD: Cho trẻ chơi ĐCNT và chơi với bóng, lá…
	- QSCMĐ:   Quan sát nhà bóng
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD:  chơi với bóng, lá…
	-  QSCMĐ: QS cây hoa dừa cạn
- TCVĐ: Bơm xe.
- CTD: Cho trẻ chơi ĐCNT và chơi với bóng, lá…
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	- QSCMĐ: Quan sát   cây dây leo
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- CTD: Chơi với lá cây, cát, sỏi, đồ chơi ngoài
	QSCMĐ:   Quan sát cầu trượt
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- CTD: lá, bóng, vòng….
	- QSCMĐ: Thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- CTD: Chơi với lá cây, cát, sỏi, đồ chơi ngoài
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	- QSCMĐ: Quan sát cây  phượng
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD: Chơi với phấn, cát, lá cây....

	QSCMĐ:
Quan sát cây  kim tiền 
- TCVĐ:
Bóng tròn to
- CTD: Chơi với phấn, cát, lá cây....

	- QSCMĐ: Quan sát
cây  lưỡi hổ
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD: Chơi với phấn, cát, lá cây....

	

	Hoạt động thay thế HĐ chơi- tập ở góc
	3
	HĐ trải nghiệm:
Thí nghiệm nến cháy nến tắt
	HĐ: Thí nghiệm vật nổi vật chìm
	HĐ : Thí nghiệm quả bóng kỳ diệu
	

	Hoạt động chơi- tập ở các góc 
	1. Góc bé với thao tác vai: 
 - Tuần 1: Chơi với búp bê bán hàng đồ dùng, đồ chơi trong lớp học,….
- Tuần 2: Chơi với búp bê, bế em, nấu ăn bán hàng
- Tuần 3: Chơi với búp bê, bế em, nấu ăn bán đồ dùng học tập, đồ chơi
a. Mục đích, yêu cầu: 
+ Trẻ biết chơi cùng với búp bê, biết bế búp bê, ru em ngủ, bế em đi chơi, chơi cùng bạn.
+ Trẻ biết vui vẻ, niềm nở mời khách mua hàng, nhận tiền và cám ơn khách, người mua hàng biết trả tiền, nhận hàng.
b. Chuẩn bị: 
+ Búp bê, bát, thìa, giường, các loại quả, bàn, khăn lau…
+ Các loại đồ dùng, đồ chơi: bóng, lắp ghép, xếp hình,…
c. Cách chơi: 
+ Biết bế búp bê cho em ăn, ru em ngủ, bế em đi chơi.
+ Biết mời khách mua hàng, nhận tiền và cám ơn khách, người mua hàng biết trả tiền, nhận hàng.
2.  Góc HĐVĐV: 
Tuần 1: Xếp ngôi nhà, xếp bàn ghế.
Tuần 2: Xếp ngôi nhà,  xâu vòng hoa tặng bạn.
Tuần 3: Xây dựng vườn hoa sân trường 
a. Mục đích- yêu cầu: Trẻ biết xếp cạnh tạo thành bàn ghế, xếp chồng tạo thành ngôi nhà. 
- Biết xâu hoa để tặng bạn.
- Biết xếp các viên gạch cạnh nhau, biết đặt các cây hoa vào thành vườn hoa
b. Chuẩn bị: Khối gỗ, gạch, các cây hoa…
c. Cách chơi: Trẻ biết cách xếp cạnh tạo thành bàn ghế, xếp chồng khối tam giác trên khối vuông tạo thành ngôi nhà. Và xếp các viên gạch cạnh nhau để làm vườn hoa sân trường.
3. Góc bé tài năng: 
Tuần 1: Tô màu các bộ phận trên cơ thể bé và nặn một số đồ dùng đồ chơi cuả bé.
Tuần 2: Tô màu các bộ phận trên cơ thể bé và các bạn
Tuần 3: Chơi với vòng, bóng, cử tạ 
a. Mục đích- yêu cầu: Trẻ  biết các thao tác nặn, biết cầm bút tô màu. Trẻ biết chơi và tập với vòng, bóng và cử tạ vào những động tác phù hợp.
b. Chuẩn bị: Một số tranh vẽ về bé và các bạn, đất nặn, bút sáp, giấy...
c. Cách chơi: Trẻ biết các thao tác nặn làm mềm đất, chia đất, xoay tròn, lăn dọc, biết cầm bút bằng tay phải tô màu...
4. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Tranh ảnh, truyện, lô tô, về các hoạt động của bé ở trường.
Tuần 2: Tranh ảnh, lô tô về các món ăn
Tuần 3: Tranh, truyện, lô tô, về bé và các bạn.
a. Mục đích- Yêu cầu: 
- Trẻ biết ngồi lật giở tranh ảnh, gọi tên tranh, nói nội dung bức tranh, cất tranh đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về các hoạt động của bé ở trường
c. Cách chơi: Lật giở tranh ảnh đúng quy định, gọi tên tranh, nói nội dung bức tranh, khi xem xong tranh cất tranh đúng nơi quy định.
Rèn cho trẻ kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định sau khi chơi
	

	Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh
	- Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
- Tổ chức cho trẻ ăn: Cô quan tâm động viên trẻ ăn hết xuất. Chú ý đến trẻ yếu, trẻ ăn chậm. 
- Sau khi ăn cho trẻ uống nước, vệ sinh và đi ngủ.
	

	Hoạt động chơi- tập buổi chiều
	Thứ 2
	1. Chơi xâu vòng
Và Trò chơi “Chi chi chành chành”

	1. Rèn thói quen đi vệ sinh cho trẻ
2. TC: Chi chi chành chành
	1. Ôn đi theo hiệu lệnh, đi trong đường hẹp
2 .TC: Tay đẹp
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	1. Chơi ghép hình hoa
2. Tìm đồ vật bé thích

	1. Rèn thói quen đi dép trong lớp
2. TC: Nu na nu nống

	1. Hướng dẫn trẻ cách lau mặt
2. TC: Chi chi chành chành
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	1. Cho trẻ xem hình ảnh rèn một số nề nếp thói quen.
2.TCDG: Cho trẻ chơi Dung dăng dung dẻ.
	1. Chơi ghép hình hoa
2. Tìm đồ vật bé thích

	1. Hướng dẫn trẻ cách cất ba lô
2. Cho trẻ xem hình ảnh rèn một số nề nếp thói quen cho trẻ.
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	1. VĐTN : Ồ sao bé không lắc
2. Chơi tự do các góc
	1. TC: Nu na nu nống
2. TC : Ai đi nhẹ hơn
	1. Nghe hát: Vui đến trường- TC : Bịt mắt bắt dê
2. TC tập tầm vông
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	



